ĐỀ SỐ 30
Câu 1: Trong điều kiện không có ma sát và sức cản, điều kiện để dao động của con lắc đơn là dao động điều hòa là:


A. Biên độ góc a của dao động phải đủ nhỏ (α < 10°)


B. Chiều dài dây treo con lắc đủ lớn


C. Khối lượng của vật nặng phải đủ nhỏ để coi vật là chất điểm


D. Vị trí cân bằng của con lắc phải có phương thẳng đứng

Câu 2: Hạt nhân 
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có cấu tạo gồm:


A. 92 prôtôn và 143 nơtrôn
B. 143 prôtôn và 92 nơtrôn


C. 92 prỏtôn và 235 nơtrôn
D. 92 prôtôn và 143 nuclôn

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về các loại dao động?


A. Dao động duy trì có biên độ dao động không đổi theo thời gian.


B. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.


C. Dao động điều hòa có cơ năng không đổi theo thời gian.


D. Dao động tắt dần có tốc độ tức thời của vật giảm liên tục theo thời gian.

Câu 4: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 40cm đến 56cm. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động của vật là:


A. 48 cm
B. 8 cm
C. 16 cm
D. 4 cm

Câu 5: Tại cùng một nơi, với nhiệt độ môi trường không đổi, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó


A. giảm 2 lần
B. tăng 2 lần
C. giảm 4 lần
D. tăng 4 lần

Câu 6: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(5πt + π/3) cm. Biên độ dao động và tần số góc của vật là:


A. A = 2 cm và ω = π/3 (rad/s)
B. A = 2 cm và ω = 5 (rad/s)


C. A = - 2 cm và ω = 5π (rad/s)
D. A = 2 cm và ω = 5π (rad/s)

Câu 7: Hai nhạc cụ khác loại cùng chơi một bản nhạc, ta nhận biết được loại nhạc cụ là nhờ âm sắc (sắc thái của âm). Âm sắc khác nhau là do


A. tần số khác nhau, năng lượng khác nhau


B. số lượng, loại họa âm và cường độ các họa âm khác nhau


C. độ cao và độ to khác nhau


D. số lượng các họa âm khác nhau

Câu 8: Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha với tần số f = 40 Hz, tốc độ truyền sóng v = 60 cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 7cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa A và B là:


A. 7.
B. 8.
C. 10.
D. 9.
Câu 9: Trên một sợi dây đàn hồi dài 0,8m, hai đầu cố định đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:


A. v = 4,0 m/s
B. v = 1,6 m/s
C. v = 1,0 m/s
D. v = 2,0 m/s.

Câu 10: Trong quá trình giao thoa sóng, dao động tổng hợp tại M chính là sự tổng hợp của các sóng thành phần. Gọi Δφ là độ lệch pha của hai sóng thành phần, n là số nguyên. Biên độ dao dộng tại M đạt cực đại khi Δφ có giá trị

A. ΔΦ = 2nπ.
B. ΔΦ = (2n + 1)π.
C. ΔΦ = (2n + 1)π/2.
D. ΔΦ = (2n + l)/2.

Câu 11: Tại nguồn O, phương trình dao động của sóng là u = Acos(ωt), λ gọi là bước sóng, v là tốc độ truyền sóng. Phương trình dao động của điểm M cách O một đoạn d có dạng
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Câu 12: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử R và L, C ghép nối tiếp. Độ lệch pha của điện áp đối với dòng điện trong mạch được cho bởi công thức
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Câu 13: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 40 cm2, có N = 1500 vòng dây, quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút quay quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,01 (T). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có trị hiệu dụng gần bằng:


A. 8,88 V
B. 13,33 V
C. 12,56 V
D. 18,85 V

Câu 14: Chọn câu sai trong các phát biểu sau?


A. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.


B. Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta có thể dùng ampe kế nhiệt.


C. Số chỉ của ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

D. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều.

Câu 15: Cho mạch điện gồm một bóng đèn dây tóc mắc nối tiếp với một động cơ xoay chiều một pha. Biết các giá trị định mức của đèn là 120V - 330W, điện áp định mức của động cơ là 220V. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 332V thì cả đèn và động cơ đều hoạt động đúng công suất định mức. Công suất định mức của động cơ là:


A. 605,5 W
B. 543,4 W 
 C. 485,8 W
D. 583,4 W 



Câu 16: Một máy phát điện gồm 8 tổ máy có cùng công suất P. Điện sản xuất ra được truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất 90%. Nếu khi chỉ còn một tổ máy thì hiệu suất truyền tải bằng bao nhiêu?


A. 78,75%
B. 88,75%
 C. 98,75%

 D. 68,75%
Câu 17: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi:


A. Thay đổi điện dung C để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại.


B. Thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại.

C. Thay đổi điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại.


D. Thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại.

Câu 18: Xét 3 sơ đồ điện xoay chiều sau: Mạch (RL) (sơ đồ 1); mạch RC (sơ đồ 2); và mạch LC (sơ đồ 3). Cho R = ZL = 2ZC.

Thí nghiệm 1: Nối hai đầu mạch vào nguồn điện không đổi thì không có dòng điện qua mạch.
Thí nghiệm 2: Nối hai đầu mạch vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức u = 100coωt (V) thì dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch ấy có biểu thức là 
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 (A). Người ta đã làm thí nghiệm với sơ đồ nào?

A. Không có sơ đồ nào thỏa điều kiện thí nghiệm.


B. Sơ đồ 3.

C. Sơ đồ 1.


D. Sơ đồ 2.
Câu 19: Sóng FM của đài tiếng nói Việt Nam có tần số f = 100 MHz. Coi không khí gần đúng là chân không, vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Bước sóng mà đài thu được có giá trị là:


A. λ = 10 m
B. λ = 3 m
C. λ = 5 m
D. λ = 2 m.
Câu 20: Khi mắc tại điện có điện dung C với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 để làm mạch dao động thì tần số dao động riêng của mạch là 20 MHz. Khi mắc tụ C với cuộn cảm thuần L2 thì tần số dao động riêng của mạch là 30 MHz. Nếu mắc tụ C với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3 = 4L1 + 9L2 thì tần số dao động riêng của mạch là:


A. 5
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B. 7,5 MHz
C. 4,5 MHz
D. 7,5
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Câu 21: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 8.10-4 Ή và tụ điện có điện dung C = 4nF. Vì cuộn dây có điện trở thuần nên để duy trì dao động của mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản của tụ điện là 12V, người ta phải cung cấp cho mạch một công suất P = 0,9 mW. Điện trở của cuộn đây có giá trị:


A. 10 Ω
B. 2,5 Ω
C. 5 Ω
D. 1,25 Ω

Câu 22: Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao thoa của Yâng là:
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Câu 23: Trong nghiên cứu quang phổ vạch của một vật bị kích thích phát sáng, dựa vào vị trí các vạch người ta biết


A. phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang.


B. nhiệt độ của vật khi phát quang.


C. các hợp chất hoá học tồn tại trong vật đó.


D. các nguyên tố hóa học cấu thành vật đó.

Câu 24: Dây tóc bóng đèn thường có nhiệt độ 2.200(C đặt trong bình khí trơ có áp suất thấp. Tại sao ngồi trong buồng chiếu sáng bằng đèn dây tóc, ta hoàn toàn không bị nguy hiểm vì tác dụng của tia tử ngoại?


A. Vì khí trơ có tác dụng chặn tia tử ngoại.


B. Vì ở nhiệt độ 2.200(C dây tóc chưa phát ra tia tử ngoại.


C. Vì vỏ thủy tinh của bóng đèn hấp thụ hết tia tử ngoại do dây tóc phát ra.


D. Vì mật độ khí trong bóng đèn quá loãng nên tia tử ngoại không truyền qua được.

Câu 25: Khi chiếu chùm sáng hẹp màu Nâu coi là tia sáng vào mặt bên của một lăng kính thì:


A. Chùm tia sáng ló ra ở mặt bên kia bị tán sắc


B. Chùm tia sáng ló ra ở mặt bên kia lệch về phía đáy của lăng kính với góc lệch lớn hơn tia tím


C. Chùm tia ló ra ở mặt bên kia của lăng kính có màu nâu và lệch về đáy lăng kính.


D. Không thể có tia ló ra ở mặt bên kia của lăng kính với mọi góc tới.

Câu 26: Trong kỹ thuật điện tử, ngươi ta dùng tia nào sau đây để biến điệu như sóng điện từ cao tần dùng để truyền tín hiệu đi trong không khí.


A. Tia X
B. Tia laze
C. Tia hồng ngoại
D. Tia từ ngoại
Câu 27: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Y-âng, trong vùng MN trên màn quan sát, người ta đếm được 13 vân sáng với M và N là hai vân sáng ứng với bước sóng λ1 = 0,45 µm. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay nguồn sáng đơn sắc với bước sóng λ2 = 0,60 µm thì số vân sáng trong miền đó là bao nhiêu. Biết tại M và N lúc này vẫn là hai vân sáng.


A. 9.
B. 10.
C. 11.
D. 12.
Câu 28: Hai khe Y-âng cách nhau 1,6mm, được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Màn quan sát giao thoa được đặt cách S1S2 một khoảng 2m. Bề rộng vùng quang phổ bậc 1 trên màn là:


A. 1,425 mm
B. 0,95 mm
C. 0,475 mm
D. 0,114 mm

Câu 29: Nguồn sáng thứ nhất có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 450 (nm). Nguồn sáng thứ hai có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 =0,60(μm). Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa số photon mà nguồn thứ nhất phát ra so với số photon mà nguồn thứ hai phát ra là 3:1. Tỉ số P1 và P2 là:


A. 4.
B. 9/4.
C. 4/3.
D. 3.
Câu 30: Cột mốc, biển báo giao thông không sử dụng chất phát quang màu (1) ……. mà dùng màu (2) hay màu (3) ……. vì phần lớn ánh sáng đèn của các phương tiện giao thông không thể gây phát quang với những chất phát quang màu (1) ……. nhưng rất dễ gây phát quang với những chất phát quang màu (2) …….  hay màu (3) ……. Các màu (1), (2), (3) là những màu nào dưới đây?


A. (1) Đỏ, (2) Vàng, (3) Tím
B. (1) Đỏ, (2) Tím, (3) Vàng


C. (1) Tím, (2) Đỏ, (3) Vàng
D. (1) Vàng, (2) Đỏ, (3) Tím

Câu 31: Electron trong nguyên tử hiđro chuyển từ quỹ đạo dừng có mức năng lượng lớn về quỹ đạo dừng có mức nằng lượng nhỏ hơn thì vận tốc của nó tăng 4 lần. Electron đã chuyển từ quỹ đạo


A. N về L
B. N về K
C. N về M
D. M về L

Câu 32: Giới hạn quang điện của kẽm là λ0 = 0,35 μm. Người ta dùng chùm sáng gồm các bức xạ đơn sắc λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,42 µm, λ3 = 0,56 μm, λ4 = 0,24 µm. Hiện tượng quang điện xảy ra với kẽm là do nhũng bức xạ nào dưới đây gây ra?


A. λ1 = 0,18µm, λ2 = 0,42μm.
B. λ1 = 0,18μm, λ4 = 0,24µm.


C. λ2 = 0,42µm, λ3 = 0,56μm.
D. λ1 = 0,18μm, λ3 = 0,56μm.
Câu 33: So với phản ứng phân hạch thì phản ứng nhiệt hạch


A. có năng lượng tỏa ra trong mỗi phản ứng lớn hơn.


B. có thể điều khiển được quá trình phản ứng.

C. có nhiên liệu hiếm hơn trong tự nhiên.


D. ít ô nhiễm môi trường hơn.

Câu 34: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì


A. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

B. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của Y.

C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.


D. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân: 
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. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 2 g Heli gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 3.16.1023 J
B. 6,32.1023 MeV
C. 14050 kWh
D. 1011 J
Câu 36: Có hai mẫu chất phóng xạ Iốt A và B có chu kỳ bán rã T = 8 ngày đêm và có khối lượng ban đầu như nhau. Tại thời điểm quan sát, tỉ số số hạt nhân hai mẫu chất 
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. Tuổi của mẫu B nhiều hơn mẫu A là:


A. 3,95 ngày đêm
B. 3 ngày đêm
C. 5 ngày đêm
D. 5,95 ngày đêm

Câu 37: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Đầu trên gắn với điểm cố định Q, đầu dưới là vật nặng khối lượng m = 400g. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa thì thấy: Trong 1 chu kỳ khoảng thời gian lực tác dụng lên điểm Q cùng chiều với lực kéo về tác dụng lên vật là T/6 và khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng bằng thế năng là 0,025s. Lấy g ≈ π2. Năng lượng dao động của con lắc là:


A. 2,18 J
B. 2,00 J
C. 0,218 J
D. 0,02 J

Câu 38: Một vật khối lượng m = 100g, đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa được mô tả bởi đồ thị hình vẽ. Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật có giá trị là:

[image: image19.png]




A. 10 N
B. 8 N
C. 6 N
D. 4 N
Câu 39: Ba điểm O, A B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 100 dB, tại B là 40 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB gần nhất với giá trị nào sau đây:


A. 70 dB
B. 46 dB
C. 50 dB
D. 140 dB

Câu 40: Đặt hiệu điện thế xoay chiều u = U0cos(100πt + φ) (V) hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm R1, R2 và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Biết R1 = 3R2 = 300Ω. Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa R2 và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Giá trị của độ tự cảm lúc đó là:

A. 
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B. 
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C. 
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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	1. A
	2. A
	3. D
	4. B
	5. B
	6. D
	7. B
	8. C
	9. D
	10. A

	11. A
	12. C
	13. B
	14. D
	15. B
	16. C
	17. A
	18. B
	19. B
	20. A

	21. B
	22. C
	23. D
	24. C
	25. A
	26. C
	27. B
	28. C
	29. A
	30. C

	31. B
	32. B
	33. D
	34. D
	35. C
	36. B
	37. D
	38. A
	39. B
	40. D


Câu 1: Con lắc đơn được xem là dao động điều hòa khi bỏ qua lực cản và biên độ góc α của dao động phải đủ nhỏ (α < 10() => Chọn A.

Câu 2: Hạt nhân 
[image: image24.wmf]235

92
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 có cấu tạo gồm: 92 prôtôn và 143 nơtrôn => Chọn A.

Câu 3: Trong dao động tắt dần chỉ có biên độ hay cơ năng là giảm dần theo thời gian, còn lại các đại lượng khác như li độ, vận tốc, gia tốc biến đổi tăng giảm => Chọn D.

Câu 4: Ta có: 
[image: image25.wmf](
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 => Chọn B.

Câu 5: Ta có: 
[image: image26.wmf]2
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 => khi chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hòa của nó tăng 2 lần => Chọn B.

Câu 6:
+ Biên độ dao động A = 2cm
+ Tần số góc ω = 5π (rad/s) => Chọn D.

Câu 7: Âm sắc được quyết định bởi đồ thị âm. Hai nhạc cụ khác nhau khi phát ra cùng một bản nhạc tức cùng tần số âm cơ bản song lại có số họa âm, loại họa âm và cường độ của các họa âm khác nhau nên đồ thị âm khác => âm sắc khác nhau.

=> Chọn B.

Câu 8: Ta có: 
[image: image27.wmf](
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 => Chọn C.
Câu 9:
+ Thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là: 
[image: image28.wmf](
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+ Vì hai đầu dây cố định nên số nút = k + l = 5 => k = 4

+ Mặt khác: 
[image: image29.wmf](
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 => Chọn D.

Câu 10: Tại M là cực đại khi hai dao động của hai sóng thành phần tại M cùng pha => Chọn A.

Câu 11: Sóng tại M chậm pha hơn sóng tại O một góc Δφ = 
[image: image30.wmf]2
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 nên phương trình sóng tại M có là u = Acos
[image: image31.wmf]d
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 => Chọn A.

Câu 12: Độ lệch pha của u so với i: 
[image: image32.wmf]tan
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 => Chọn C.

Câu 13: Suất điện động hiệu dụng:
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 => Chọn B.

Câu 14:
+ Giá trị hiệu dụng của dòng điện: 
[image: image34.wmf]0
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+ Vì dòng xoay chiều biến thiên điều hòa theo thời gian nên giá trị trung bình của nó trong một chu kỳ luôn bằng không. Mặt khác do T rất nhỏ so với thời gian dài t nên coi t ≈ nT => giá trị TB của dòng điện xoay chiều trong thời gian t cũng xấp xỉ bằng 0. Tóm lại giá trị trung bình của dòng điện gần bằng 0 => Chọn D.

Câu 15:
+ Vì bóng đèn dây tóc được coi như một điện trở thuần nên ta xem như mạch điện được có một điện trờ thuần R mắc nối tiếp với động cơ có tổng trở Zđc.
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+ Cường độ dòng điện qua mạch: 
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+ Ta có: 
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[image: image37.wmf](
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+ Công suất định mức của động cơ: 
[image: image38.wmf]..cos543,4
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 => Chọn B.

Câu 16:
+ Ta có: H = 1 - h = 
[image: image39.wmf](
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+ Khi có 8 tổ hoạt động thì: 
[image: image40.wmf](
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+ Khi chỉ có 1 tố hoạt động thì: 
[image: image41.wmf](
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=> Chọn C.
Câu 17:
+ Khi thay đổi C để P = max thì ω = 
[image: image42.wmf]1
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 => cộng hưởng => Chọn A.

+ Thay đổi f để UC = max thì 
[image: image43.wmf]2
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 => không cộng hưởng
+ Thay đổi điện trở R để P = max thì R = |ZL - ZC| => không cộng hưởng.
+ Thay đổi L để UL = max thì 
[image: image44.wmf]22
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 => không cộng hưởng.

Câu 18:
+ Khi làm thí nghiệm 1 thì không có dòng điện trong mạch => mạch đó có C => thí nghiệm được làm với sơ đồ 2 hoặc 3

+ Khi làm thí nghiệm với u = 100cosωt => i = 5cos
[image: image45.wmf]2
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 => mạch đó phải là mạch L hoặc mạch LC (với ZL > ZC) => thí nghiệm được làm với sơ đồ 3. => Chọn B.
Câu 19:
+ Đổi 1 MHz = 106 Hz

+ Bước sóng mà đài thu được có giá trị: 
[image: image46.wmf](
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 => Chọn B.

Câu 20:
+ Ta có: 
[image: image47.wmf]312
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[image: image48.wmf](
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 => Chọn A.

Câu 21:
+ Ta có: 
[image: image49.wmf](
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[image: image50.wmf](
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 => Chọn B.

Câu 22: Khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa Y-âng: 
[image: image51.wmf]D
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 => Chọn C.

Câu 23: Quang phổ vạch của mỗi nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố ấy. Do đó người ta dựa vào quang phổ vạch để xác định các nguyên tố hóa học cấu thành vật đó.

=> Chọn D.

Câu 24: Tia tử ngoại bị thủy tinh hấp thụ mạnh nên khi ngồi trong buồng chiếu sáng bằng đèn dây tóc, ta hoàn toàn không bị nguy hiểm vì tác dụng của tia tử ngoại.

=> Chọn C.

Câu 25: Màu Nâu không phải màu đơn sắc (đỏ, cam,....,tím) => khi qua lăng kính phải bị tán sắc
=> Chọn A. 


Câu 26: Trong kỹ thuật điện tử, người ta dùng tia hồng ngoại để biến điệu như sóng điện từ cao tần dùng để truyền tín hiệu đi trong không khí. Ví dụ như cái điều khiển ti vi dùng tia hồng ngoại 
=> Chọn C.
Câu 27:
+ Khi dùng λ1 thì: MN = 12i1
+ Khi dùng λ1 thì số vân sáng là: N2s = 
[image: image52.wmf]2
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  + 1 = 10 => Chọn B.

Câu 28: Độ rộng vùng quang phổ bậc 1 là: 
[image: image54.wmf](
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 => Chọn C.

Câu 29: Công suất của nguồn phát: 
[image: image55.wmf]112
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 => Chọn A.

Câu 30: Để gây ra hiện tượng phát quang thì ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn ánh sáng phát quang. Vì vậy các cột mốc, biển báo giao thông không sử dụng chất phát quang màu Tím mà dùng màu Đỏ hay màu Vàng vì phần lớn ánh sáng đèn của các phương tiện giao thông thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy nên không thể gây phát quang với những chất phát quang màu Tím nhưng rất dễ gây phát quang với những chất phát quang màu Đỏ hay màu Vàng. => Chọn C.

Câu 31:
+ Theo mẫu nguyên tử Bo, lực Culông đóng vai trò là lực hướng tâm gây ra chuyển động của electron nên: 
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2

2

n

en

nn

v

ek

kmve

rrr

=Þ=

 


[image: image57.wmf]122
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 => n = 4 => Chuyển từ quỹ đạo N về K => Chọn B.
Câu 32: Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện: λ ( λ0 => hiện tượng quang điện xảy ra với các bức xạ λ1 và λ2 => Chọn B.

Câu 33:



+ Tổng năng lượng của cùng một lượng chất thì phản ứng nhiệt hạch có năng lượng lớn hơn nhưng xét phản ứng 1 hạt thì lại nhỏ hơn.

+ Nguồn nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch dồi dào hơn phân hạch và ít gây ô nhiễm môi trường => Chọn D.

Câu 34:
+ Theo đề 
[image: image58.wmf]XYlkXlkY
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+ Năng lượng liên kết riêng: 
[image: image59.wmf]XY
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+ Năng lượng liên kết riêng đặc trung cho mức độ bền vững. Năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền => Chọn D.

Câu 35:
+ Năng lượng tỏa ra từ một phản ứng: W0 = 2,1 MeV
+ Số hạt He có trong 2 g He là: 
[image: image60.wmf]2323
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+ Theo phương trình phản ứng ta thấy, cứ một phản ứng có 2 hạt He nên số phản ứng xảy ra khi thu được 2 g He là: n = 
[image: image61.wmf]2
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 = 1,505.1023
+ Vậy năng lượng tỏa ra khi thu được 2 g He là:


[image: image62.wmf]2310
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 => Chọn C.

Câu 36:
+ Vì 
[image: image63.wmf]00000
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+Ta có: 
[image: image64.wmf](
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+ Theo đề: 
[image: image65.wmf](
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+ Vì 
[image: image66.wmf](
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 = 3 ngày => Chọn B.
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Câu 37;

+ Khoảng thời gian giữa hai lần động năng bằng thế năng là: 
[image: image67.wmf]4
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 = 0,025 => T = 0,1 (s)

+ Lực hồi phụ luôn hướng về O. Lực đàn hồi tác dụng vào điểm Q, là lực đẩy (hướng lên) khi lò xo nén và là lực kéo (hướng xuống) khi lò xo dãn. Từ hình xác định được lực đàn hồi tác dụng vào điểm Q và lực hồi phục cùng chiều khi x1 = 0 ↔ x2 = -
[image: image68.wmf]0
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+ Vì tổng thời gian là T/6 nên từ O đến -
[image: image69.wmf]0
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 mất T/12.

+ Suy ra 
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+ Năng lượng: 
[image: image73.wmf](
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 => Chọn D.

Câu 38:
+ Từ đồ thị, ta có: 
[image: image74.wmf](
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+ Phương trình dao động của các vật là: 
[image: image75.wmf]1
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+ Vì 
[image: image76.wmf]12
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+ Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật là: F = kA= mω2A = 10N => Chọn A.

Câu 39:
+ Ta có: 
[image: image78.wmf]2
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+ Vì M là trung điểm của AB nên: 
[image: image80.wmf]1000.
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+ Lại có:
[image: image82.wmf](
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=> Chọn B.
Câu 40:
+ Ta có: 
[image: image83.wmf](
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[image: image84.wmf](
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+ Để 
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)

(

)

(

)

122

22

maxtanmaxmin

RLRLL

L

RRR

Z

Z

jjjj

+

æö

-=Þ-=Þ+=

ç÷

èø

 

+ Theo bất đẳng thức cô-si, ta có: 
[image: image86.wmf](
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+ Dấu “=” xảy ra khi: 
[image: image87.wmf](
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 (H) => Chọn D.
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